
DANH SÁCH CÁC TÊN TIẾNG NHẬT TRONG NINJA SCHOOL 2 

STT Họ Tên Tên Tiếng Nhật 
1 Nguyễn Gia An  

2 Nguyễn Võ Thuý An Sanosuke 
3 Nguyễn Lê Huyền Anh  

4 Phạm Văn Kim Anh  
5 Phạm Việt Anh Onda 
6 Đinh Nguyễn Thái Bảo  

7 Hồ Gia Bảo  
8 Nguyễn Gia Bảo  

9 Lê Thị Kim Chi  
10 Phan Huỳnh Minh Đức  

11 Nguyễn Huỳnh Minh Hằng Sakura, cô Ayumi 
12 Trần Nguyễn Gia Hân  
13 Hồ Ngọc Hiển Toniku, thầy Honda 

14 Nguyễn Thanh Hiếu  
15 Nguyễn Tuấn Hưng Lão già Okame 

16 Phan Huỳnh Minh Khang  
17 Thống Duy Khang  

18 Trần Đăng Khôi  
19 Nguyễn Hoàng Minh Khôi  
20 Nguyễn Ngô Hoài Lâm  

21 Tôn Thất Phi Long  
22 Vũ Hải Long  

23 Nguyễn Võ Đan Lộc  
24 Vàng A Chứ  

25 Phan Tuấn Minh  
26 Hoàng Bảo Nam  
27 Vũ Hoài Nam  

28 Võ Văn Lợn  
29 Võ Quốc Bình  

30 Phạm Hồng Nhi  
31 Đỗ Ngọc Hoàng Phát  

32 Hầu A Phong  
33 Võ Văn Lợi  
34 Ngô Trung Quý  

35 Lò Văn Tuấn  
36 Phan Văn Giang  

37 Tôn Thất Gia Huy  
38 Nguyễn Huỳnh Minh Thuỳ  



39 Văn Tiến Dũng  

40 Vũ Đức Trung  
41 Đoàn Khuê  
42 Lê Đức Anh  

 


